
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI

TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XIV - KHOA LỊCH SỬ PHẬT GIÁO
TIỂU LUẬN - MÔN : LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA

MÃ MÔN: HIST431; MÃ LỚP: 514.LS.HIST431.1.1
GIẢNG VIÊN : TT.TS. THÍCH HẠNH BÌNH

THỜI GIAN THI: 01/12/2022 06:00 - 18/12/2022 22:00

STT MSSV Họ tên Pháp danh
Ký
tên Điểm

Ghi
chú

1 1410000469 Nguyễn Thị Thanh
Hương

TN. Quang
Thiện

     

2 1450000030 Nguyễn Hồ Hải T. Nhuận Phong      

3 1450000039 Cao Xuân Hiếu T. Trí Vân      

4 1450000084 Võ Văn Mẫn T. Hải Ngộ      

5 1450000118 Trần Ngọc Sơn T. Đức Thế      

6 1450000174 Dương Ngọc Tuấn T. Nguyên Chí      

7 1450000178 Nguyễn Thành Vinh T. Đồng Tịnh      

8 1450000210 Đỗ Thị Phương Dung TN. Giác
Nguyện

     

9 1450000227 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh TN. Như Phúc      

10 1450000258 Nguyễn Thị Diễm
Hương

TN. Huệ Tấn      

11 1450000271 Hồ Thị Xuân Lan TN. An Hưng      

12 1450000289 Phan Thị Hoài Ly TN. Tuệ Diệu      

13 1450000295 Nguyễn Thị Kim Nết TN. Thiên Hảo      

14 1450000311 Nguyễn Thị Quỳnh
Như

TN. Thiên Ý      

15 1450000326 Cao Thị Bích Phượng TN. Như Tâm      

16 1450000328 Ngô Thị Kim Quyên TN. Hạnh Liên      

17 1450000345 Nguyễn Thị Thêu TN. Tuệ Nhã      

18 1450000359 Lê Ngọc Thúy TN. Giác Thanh      

19 1450000373 Trần Thị Kiều Trâm TN. An Tánh      

20 1450000386 Nguyễn Thị Thùy
Trang

TN. Thiện
Thành

     



STT MSSV Họ tên Pháp danh
Ký
tên Điểm

Ghi
chú

21 1450000398 Hoàng Ngọc Tuyết TN. Tuệ Hạnh      

22 1450000403 Nguyễn Thị Như Ý TN. Tâm Chí      

23 2050000205 Mai Thị Ngọc Dung TN. Huệ Nhã      
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